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I. Phần trắc nghiệm (3 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Số gồm 3 trăm và 7 đơn vị viết là: (0, 5 điểm) 

A. 307 B. 370  C. 730 D. 703 

Câu 2. Thương của 24 và 3 là: (0, 5 điểm) 

A. 21 B. 8 C. 7 D. 27 

Câu 3. Hình bên có: (0, 5 điểm) 

 

A. 4 hình tứ giác B. 5 hình tứ giác C. 6 hình tứ giác D. 7 hình tứ giác 

Câu 4. Hôm nay là thứ Tư, ngày 15 tháng 3. Vậy thứ Năm tuần trước là ngày mấy 

tháng 3? (0, 5 điểm) 

A. Ngày 6 B. Ngày 7 C. Ngày 8 D. Ngày 9 

Câu 5. Số ?(0, 5 điểm) 

8  ? = 380 – 332 + 24 

A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 

Câu 6. An giúp bố đi mua dây đèn nháy để trang trí bức tranh có dạng hình vuông 

cạnh dài 6 dm (như bức tranh). Cô bán hàng đưa cho An xem bốn sợi dây đèn có 

độ dài lần lượt là: 24 dm, 32 dm, 40 dm và 48 dm. Theo em, để vừa với bức tranh, 

An nên chọn dây đèn nháy dài bao nhiêu đề-xi mét? (0,5 điểm) 



 

A. 12 dm B. 18 dm C. 24 dm D. 30 dm 

 

II. Phần tự luận (7 điểm) 

Bài 1. Đ, S ? (1 điểm) 

 a. 1 km = 1 000 m. 

 b. Các mặt của khối hộp chữ nhật đều là hình vuông. 

 c. Tích của 0 và bất kì số nào cũng là 0. 

 d. Ba điểm A, B, C thẳng hàng; AB = BC nên B là trung điểm của đoạn thẳng 

AC. 

Bài 2. Tính. (1 điểm) 

3  5 = ….. 4  4 = ….. 54 : 9 = ….. 12 : 4 = ….. 

9  7 = ….. 6  6 = ….. 40 : 8 = ….. 36 : 6 = ….. 

Bài 3. Đặt tính rồi tính. (1 điểm) 

162 + 275 884 – 567  

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

Bài 4. Số ? (1 điểm) 

…..  7 = 35 ….. – 278 = 61 

28 : ….. = 4 254 + ….. = 729 

 



Bài 5. Viết phép tính thích hợp. (1 điểm) 

Hình tròn tâm O có bán kính là 6 dm (như hình vẽ). Độ dài của đường gấp khúc 

HOBC là: 

 

….. ….. ….. = ….. (dm) 

Bài 6. Số ? (1 điểm) 

 

1

3
 số cây bắp cải là ….. cây bắp cải. 

1

7
 số cây bắp cải là ….. cây bắp cải. 

Bài 7. Hằng ngày, cô Ba lái đò chở các bạn nhỏ qua sông đi học. Sáng nay cô Ba 

chở 6 chuyên đò, mỗi chuyến chở 4 bạn nhỏ. Hỏi sáng nay cô Ba chở bao nhiêu 

bạn nhỏ qua sông? 

Bài giải 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 


